
 
Biểu số 
001tn.N/BCB-CA 

Ban hành kèm theo 
Thông tư số 
_/2020/TT-BNV ngày 
_/_/2020 

Ngày nhận báo cáo:  

Ngày 25 tháng 3 năm sau 

SỐ THANH NIÊN CHẾT, BỊ 
THƯƠNG DO TAI NAN GIAO 

THÔNG 
Năm... 

Đơn vị báo cáo:  

Bộ Công an 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Bộ Nội vụ 

 

  

Số vụ tai nạn 
giao thông có 
nạn nhân là 

thanh niên (vụ) 

Số thanh niên 
chết do tai nạn 

giao thông 
(người) 

Số thanh niên bị 
thương do tai 

nạn giao thông 
(người) 

A B 1 2 3 

Tổng số 01    

1. Chia theo Giới tính  x   

- Nam 02 x   

- Nữ 03 x   

2. Chia theo nhóm tuổi  x   

- Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 
tuổi 04 x   

- Từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi 05 x   

3. Chia theo loại đường     

- Đường bộ 06    

- Đường sắt 07    

- Đường thủy nội địa 08    

4. Chia theo tỉnh/thành phố     

(Ghi theo Danh mục hành 
chính) 09    

 …    

 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

Ngày ... tháng ... năm ...​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



 

Biểu số 001tn.N/BCB-CA: Số thanh niên chết, bị thương do tai nạn giao thông 

1. Khái niệm, phương pháp tính 
Tai nạn giao thông là sự kiện bất ngờ, nằm ngoài ý muốn chủ quan của con người, xảy ra khi các 
đối tượng tham gia giao thông đang hoạt động trên đường giao thông công cộng, đường chuyên 
dùng hoặc ở các địa bàn giao thông công cộng (gọi là mạng lưới giao thông: đường bộ, đường 
sắt, đường thủy, đường hàng không); vi phạm các quy tắc an toàn giao thông hoặc do gặp phải 
các tình huống, sự cố đột xuất không kịp phòng tránh; đã gây ra những thiệt hại nhất định cho 
tính mạng, sức khỏe con người, tài sản. 

Số thanh niên chết do tai nạn giao thông gồm toàn bộ số người từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi bị chết 
do các tai nạn giao thông gây ra. 

Số thanh niên bị thương do tai nạn giao thông gồm toàn bộ số người từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi bị 
thương phải điều trị do tai nạn giao thông gây ra. Thanh niên bị thương là những thanh niên bị 
tổn thương về thể xác và tâm trí do ảnh hưởng trực tiếp của tai nạn giao thông, làm ảnh hưởng 
đến cuộc sống bình thường. 

2. Cách ghi biểu 
- Quy định cách ghi số liệu: Không phải thu thập số liệu và báo cáo đối với biểu thị bằng dấu 
gạch chéo “x”. 

- Cột 1: Ghi tổng số vụ tai nạn giao thông có nạn nhân là thanh niên xảy ra trong năm tương ứng 
với các dòng ở cột A. 

- Cột 2: Ghi tổng số thanh niên chết do tai nạn giao thông xảy ra trong năm tương ứng với các 
dòng ở cột A. 

- Cột 3: Ghi tổng số thanh niên bị thương do tai nạn giao thông xảy ra trong năm tương ứng với 
các dòng ở cột A. 

Kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước đến ngày 14 tháng 12 năm báo cáo. 

3. Nguồn số liệu 
Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Công an. 

 
 


